
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TCTK-TTDL Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2024 
 

V/v hướng dẫn nghiệp vụ Điều tra 

chi tiêu khách du lịch, khách quốc tế 

đến Việt Nam năm 2024 

 

Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Thực hiện Phương án Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến 

Việt Nam ban hành theo Quyết định số 313/QĐ-TCTK ngày 17/3/2023 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục Thống kê 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cục Thống kê) một số nội dung của cuộc 

điều tra thực hiện năm 2024 như sau: 

1. Thu thập thông tin đối với khách Việt Nam đi du lịch trong và ngoài 

nước (Phiếu 01/DL-HO, Phiếu 02/DL-NĐ và Phiếu 03/DL-NN) 

1.1. Phiếu lồng ghép trong Điều tra lao động và việc làm  

Đối với Phiếu 01/DL-HO, Phiếu 02/DL-NĐ và Phiếu 03/DL-NN: Tiếp tục 

thu thập thông tin tại các hộ dân cư được chọn mẫu trong Quý IV/2024 của Điều 

tra lao động và việc làm (như đã thực hiện năm 2023), sử dụng phần mềm CAPI 

được tích hợp vào Điều tra lao động và việc làm (tên ứng dụng: Điều tra LĐVL 

2024). Điều tra viên thực hiện cập nhật phần mềm trước khi thu thập thông tin tại 

địa bàn.  

1.2. Phiếu thu thập thông tin độc lập với Điều tra lao động và việc làm 

Để đảm bảo thu thập đủ số lượng phiếu 03/DL-NN phục vụ công tác tổng 

hợp các chỉ tiêu, năm 2024 Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh, Bộ Công an để chọn mẫu phục vụ thu thập thông tin khách Việt Nam 

đi du lịch nước ngoài trực tiếp từ danh sách những người Việt Nam đã xuất cảnh 

ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại một số tỉnh, thành phố. Thông tin thu thập đối tượng 

này được sử dụng trên phần mềm CAPI mới (tên ứng dụng: Điều tra du lịch). 

Điều tra viên thực hiện tải và cài đặt chương trình CAPI mới trước khi thu thập 

thông tin. Công tác chọn mẫu do Tổng cục Thống kê thực hiện trên phần mềm. 

Danh sách tỉnh, thành phố thực hiện điều tra khách Việt Nam đi du lịch nước 

ngoài tại Phụ lục kèm theo. 

 Trong trường hợp mất mẫu hoặc người được chọn mẫu trùng với thành 

viên của hộ dân cư đã được chọn mẫu trong Điều tra lao động và việc làm, điều 

tra viên thực hiện thay mẫu tại chức năng “Thay thế hộ” trên CAPI. Trường hợp 

không còn mẫu để thay thế, thực hiện điều tra theo khối lượng thực tế. 
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2. Thu thập thông tin đối với khách quốc tế đến Việt Nam tại cơ sở lưu 

trú (Phiếu 04/DL-QT) 

2.1. Rà soát, cập nhật danh sách cơ sở lưu trú  

- Danh sách cơ sở lưu trú phục vụ rà soát được đăng tải tại Trang web quản lý, 

giám sát tại địa chỉ: chitieukhachdl.gso.gov.vn (chọn “Danh sách nền/Danh sách nền 

cơ sở lưu trú rà soát”). 

- Cục Thống kê chỉ đạo, thực hiện rà soát cơ sở lưu trú trên cơ sở danh sách 

nền nêu trên và kết quả Điều tra doanh nghiệp, Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá 

thể năm 2024. 

- Sau khi hoàn thành công tác rà soát, thực hiện cập nhật danh sách cơ sở lưu 

trú lên Trang web quản lý, giám sát phục vụ chọn mẫu điều tra. Thời gian hoàn thành: 

Trước ngày 27/9/2024. 

2.2 Chọn mẫu cơ sở lưu trú 

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Cục TTDL) thực 

hiện bằng phần mềm trên Trang web quản lý, giám sát.  

Trường hợp mất mẫu trong quá trình điều tra, Cục Thống kê thực hiện thay 

mẫu cơ sở lưu trú tại chức năng “Danh sách nền/Thay mẫu cơ sở lưu trú trong quá 

trình điều tra”. 

2.3. Thu thập thông tin 

 Thực hiện thu thập thông tin bằng phiếu giấy theo quy định của Phương án 

điều tra (như đã thực hiện năm 2023). 

 Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi, Cục Thống kê liên hệ với Cục TTDL 

theo thông tin như sau: 

- Các nội dung về nghiệp vụ: Đồng chí Đặng Thị Mai Vân, Phòng Thiết kế 

mẫu và Điều tra thống kê (Điện thoại: 024.73046666 - máy lẻ 1929; di động: 

0943097922; thư điện tử: dtmvan@gso.gov.vn). 

- Các nội dung về công nghệ thông tin: Đồng chí Lều Văn Hoan, Trung tâm 

Tin học thống kê khu vực II (Điện thoại: 028-35515436; di động: 0989028061; 

thư điện tử: lvhoan@gso.gov.vn). 

Tổng cục Thống kê thông báo để Cục Thống kê thống nhất thực hiện./. 

 

      Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- TMDV, KHTC; 

- TTDL: VPC, CNTT, THTK2; 

- Lưu: VT, TTDL. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Tiến 

https://chitieukhachdl.gso.gov.vn/BangKeBD
mailto:dtmvan@gso.gov.vn
mailto:lvhoan@gso.gov.vn


Phụ lục   

Danh sách tỉnh, thành phố thực hiện thu thập thông tin 

khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài 

 

STT Tên tỉnh, thành phố 
Số lượng 

(Người) 
STT Tên tỉnh, thành phố 

Số lượng 

(Người) 

1 Thành phố Hà Nội 500 11 Tỉnh Quảng Nam 300 

2 Tỉnh Quảng Ninh 300 12 Tỉnh Khánh Hòa 300 

3 Thành phố Hải Phòng 300 13 Tỉnh Đắk Lắk 300 

4 Tỉnh Lào Cai 300 14 Tỉnh Lâm Đồng 300 

5 Tỉnh Lạng Sơn 300 15 Tỉnh Tây Ninh 300 

6 Tỉnh Thanh Hóa 300 16 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 300 

7 Tỉnh Nghệ An 300 17 Thành phố Hồ Chí Minh 500 

8 Tỉnh Quảng Trị 300 18 Tỉnh An Giang 300 

9 Tỉnh Thừa Thiên Huế 300 19 Tỉnh Kiên Giang 300 

10 Thành phố Đà Nẵng 300 20 Thành phố Cần Thơ 300 

Tổng số 6400 (Người) 
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